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1. Giới thiệu

Trong nền kinh tế toàn cầu hoá, hội nhập và cạnh 
tranh là một xu thế tất yếu. Cạnh tranh là động lực 
chính thúc đẩy sự phát triển cho nền kinh tế, trong 
khi đó năng lực cạnh tranh) là điều kiện quan trọng 
nhất cho sự kinh doanh phồn thịnh của doanh nghiệp 

(Ahmedova, 2015). 

Có nhiều cách tiếp cận trong nghiên cứu về cạnh 
tranh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp ) như: 
Lý thuyết cạnh tranh truyền thống, lý thuyết chuỗi 
giá trị, lý thuyết định hướng thị trường, lý thuyết 
nguồn lực, và lý thuyết năng lực. Tuy nhiên, các 
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nghiên cứu trong và ngoài nước thường sử dụng các 
cách tiếp cận nói trên một cách riêng lẻ, tập trung 
vào các doanh nghiệp quy mô lớn của một ngành 
nghề nhất định, trong những bối cảnh nhất định, do 
đó, chưa bao quát hết mọi vấn đề liên quan đến năng 
lực cạnh tranh, đặc biệt là năng lực cạnh tranh trong 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực tiễn cho thấy, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn đóng vai trò quan 
trọng trong mọi nền kinh tế. Tại Việt Nam, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa đóng góp khoảng 60% GDP và 
tạo ra hơn 90% việc làm. Tuy nhiên,  doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đã và đang đối mặt với nhiều vấn đề 
làm ảnh hưởng đến hiệu quả, sức cạnh tranh do quy 
mô vốn nhỏ, khả năng tiếp cận các nguồn vốn hạn 
chế, trang thiết bị, công nghệ lạc hậu, chất lượng 
nguồn nhân lực không cao, năng lực quản lý yếu 
kém,… (Nguyễn Thị Nhiễu, 2013).  doanh nghiệp 
nhỏ và vừa là lực lượng sản xuất trụ cột của nền kinh 
tế nhưng hiện nay doanh nghiệp nhỏ và vừa  đang 
đứng trước áp lực: hoặc là mạnh mẽ để cạnh tranh 
vươn lên, hoặc là bị nuốt chửng theo xu hướng mua 
bán - sáp nhập đã và đang diễn ra khắp nơi trên thế 
giới, trên mọi thị trường, trên mọi lĩnh vực. 

Đối với tỉnh Kiên Giang , doanh nghiệp nhỏ và 
vừa cũng là bộ phận kinh tế quan trọng, thu hút một 
lượng lớn lao động của tỉnh. Năm 2016, toàn tỉnh có 
hơn 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa, tỷ trọng đóng 
góp vào tăng trưởng kinh tế chiếm 87% GRDP. Tuy 
nhiên, các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Kiên Giang  
cũng đang phải đối mặt với những thách thức chung 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Sức cạnh tranh của 
sản phẩm dịch vụ chưa cao, thiếu kỹ năng quản trị 
cơ bản về quản lý sản xuất, bán hàng, quản lý tài 
chính, huy động vốn, tỷ lệ lao động có tay nghề còn 
thấp.... làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các  doanh nghiệp, 
hiệu quả hoạt động của các  doanh nghiệp, nhất là 
trong lĩnh vực xuất khẩu còn khó khăn, sức cạnh 
tranh yếu đòi hỏi cần phải có những chính sách hữu 
hiệu hơn nữa trong việc hỗ trợ  doanh nghiệp nhỏ và 
vừa (Lê Huy Hải, 2017).  

Từ những lý do nêu ra ở trên, việc phân tích các 
nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh 
nghiệp nhỏ và vừa là hết sức cần thiết và cấp thiết. 
Nghiên cứu sử dụng các cách tiếp cận năng lực cạnh 
tranh phối hợp lý thuyết chuỗi giá trị của Micheal 
Porter, lý thuyết nguồn lực và lý thuyết năng lực 
nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực 
cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu sẽ đưa ra các 

hàm ý quản trị cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa  nhìn nhận đúng tầm quan trọng của từng nhân 
tố cũng như mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến  
năng lực cạnh tranh để có thể cải thiện và nâng cao 
năng lực cạnh tranh của DN trên thị trường. 

2. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
2.1. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
2.1.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp
Theo các nghiên cứu của Ramasamy (1995), 

Đặng Đức Thành & cộng sự (2010), năng lực cạnh 
tranh là khả năng duy trì và mở rộng thị phần thu 
lợi nhuận của doanh nghiệp. Đây là các quan niệm 
khá phổ biến hiện nay, theo đó năng lực cạnh tranh 
là khả năng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ so với đối thủ 
và khả năng ‘‘thu lợi’’ của các doanh nghiệp. Theo 
Porter (1990) thì năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp là khả năng nắm giữ và chiếm lĩnh thị trường 
của chủ thể tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh 
để đạt được hiệu quả tối ưu trong một môi trường 
kinh doanh cụ thể. Còn theo Dunning (1993), năng 
lực cạnh tranh là khả năng cung ứng sản phẩm của 
chính doanh nghiệp trên các thị trường khác nhau 
mà không phân biệt nơi bố trí của doanh nghiệp đó. 
Như vậy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được 
hiểu là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, lợi 
nhuận, nắm giữ và chiếm lĩnh thị trường trong việc 
tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu 
hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất, nhằm 
đạt lợi ích kinh tế cao với chi phí thấp và đảm bảo sự 
phát triển kinh tế bền vững.

2.1.2 Tổng quan nghiên cứu về năng lực cạnh 
tranh

Thuật ngữ “cạnh tranh” và “năng lực cạnh tranh” 
(tiếng Anh thường sử dụng là competitiveness) 
thường được bàn luận trong các sách, báo, tạp chí... 
Đây là vấn đề liên quan đến sự tồn tại và phát triển 
của các doanh nghiệp nên việc nghiên cứu về các 
nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và năng 
lực cạnh tranh để đưa ra được các giải pháp để giúp 
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của mình 
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay là 
một vấn đề được nhiều tác giả và nhà khoa học quan 
tâm nghiên cứu. Một số nghiên cứu về các nhân tố 
ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp tác giả tiếp cận được trong 
thời gian qua là:

Nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhóm tác giả Man & cộng sự (2002) đã phát 
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triển một khuôn khổ lý thuyết cho sự cạnh tranh của 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa bằng cách dựa trên khái 
niệm năng lực cạnh tranh ở cấp độ công ty. Nhóm 
tác giả phân biệt ba nhân tố chính quyết định năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa là: các 
nhân tố bên trong nội bộ công ty (bao gồm tài chính, 
nguồn nhân lực và công nghệ, năng suất, đổi mới, 
chất lượng, cơ cấu tổ chức và hệ thống, hình ảnh và 
danh tiếng, văn hoá, đa dạng sản phẩm, và dịch vụ 
khách hàng), môi trường bên ngoài và khả năng của 
chủ doanh nghiệp (như: kinh nghiệm, kiến ​​thức, kỹ 
năng và định hướng mục tiêu) là quan trọng nhất đối 
với năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa 

Các tác giả Nguyễn Văn Đạt (2016), Nguyễn 
Thành Long (2016), Phạm Thu Hương (2017) đã 
nêu ra một số khái niệm, quan điểm về cạnh tranh và 
năng lực cạnh tranh đồng thời xác định các nhân tố 
ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
như: Năng lực marketing; Năng lực thương hiệu; 
Năng lực tổ chức, quản lý (năng lực quản trị); Năng 
lực nguồn nhân lực và môi trường thể chế, chính 
sách. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Đạt (2016) còn tìm 
thấy các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 
gắn với đặc thù về điều kiện kinh tế - xã hội và điều 
kiện tự nhiên của địa phương. Đặc biệt là trong lĩnh 
vực kinh doanh cà phê là: Năng lực tài chính; Năng 
lực sản xuất và công nghệ; Văn hóa doanh nghiệp; 

Năng lực xử lý tranh chấp thương mại. Nguyễn 
Thành Long (2016) đã xác định thêm nhân tố ảnh 
hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực du lịch gắn với đặc thù về 
điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên của 
địa phương như: Trách nhiệm xã hội; Chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ; Cạnh tranh về giá. Phạm Thu Hương 
(2017) đã kế thừa và phát triển thêm các thang đo: 
Năng lực tổ chức quản lý doanh nghiệp; Năng lực 
tiếp cận và đổi mới; Năng lực tổ chức và dịch vụ; 
Năng lực tài chính đồng thời phát hiện thêm nhân 
tố mới có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa là: Năng lực tạo lập mối 
quan hệ. Từ đó, các tác giả đề xuất một số giải pháp 
nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy 
nhiên các nghiên cứu này chưa tiến hành phân tích 
đa nhóm để xác định mức độ ảnh hưởng của từng 
lĩnh vực đến năng lực cạnh tranh các doanh nghiệp.

2.2. Các giả thuyết nghiên cứu và mô hình  
Trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong và 

ngoài nước, mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 10 
nhân tố (Hình 1), trong đó nhân tố Năng lực thâm 
nhập thị trường là biến số mới được đề xuất vào mô 
hình nghiên cứu để kiểm chứng và đo lường năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn tỉnh Kiên Giang với 10 giả thuyết như sau:  

Giả thuyết H1: Năng lực tổ chức, quản lý doanh 
nghiệp có ảnh hưởng cùng chiều đến năng lực cạnh 
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Giả thuyết H4: Năng lực sản xuất có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa 

Giả thuyết H5: Năng lực tài chính có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. 

Giả thuyết H6: NNL có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.  
Giả thuyết H7: Năng lực liên kết và tạo lập các mối quan hệ có ảnh hưởng tích cực đến năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Giả thuyết H8: Trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa.. 
Giả thuyết H9: Thể chế, chính sách có tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa. 
Giả thuyết H10: Năng lực thâm nhập thị trường có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh 

của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Phương pháp nghiên cứu 

 

 

 

3.1. Thiết kế thang đo 

  

Năng lực cạnh tranh và việc nghiên cứu năng lực cạnh tranh được bắt đầu khá muộn và chỉ mới từ những 
năm 1980 đến nay. Theo kết quả tổng hợp các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của Buckley 
& cộng sự (1988) có rất ít định nghĩa về năng lực cạnh tranh được chấp nhận. Còn Porter (1990) – một 
chuyên gia hàng đầu thế giới về năng lực cạnh tranh lại chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh vẫn chưa được hiểu 
một cách đầy đủ và chưa có một định nghĩa nào được chấp nhận một cách thống nhất. Henricsson & cộng 
sự (2004) chỉ rõ rằng khái niệm năng lực cạnh tranh còn nhiều tranh cãi giữa các nhà hoạch định chính 
sách, các nhà kinh tế, các nhà báo, các học giả. Chính vì vậy, trong nghiên cứu này tác giả tiếp cận các 
nghiên cứu trước về năng lực cạnh tranh, kết quả nghiên cứu định tính và kết quả nghiên cứu định lượng 
sơ bộ để đưa ra các thang đo chính thức của từng nhân tố trong mô hình nghiên cứu phù hợp với điều kiện 
tỉnh Kiên Giang là: 

1)  Nhân tố Năng lực tổ chức, quản lý doanh nghiệp (QT) gồm 4 chỉ báo;  
2)  Nhân tố Năng lực công nghệ và đổi mới (CN) gồm 4 chỉ báo;  
3)  Nhân tố Năng lực marketing (M) gồm 6 chỉ báo; 
4)  Nhân tố Năng lực sản xuất (SX) gồm 6 chỉ báo;  

Năng lực tổ chức, quản lý doanh nghiệp 

Năng lực marketing 

Năng lực sản xuất 

Năng lực công nghệ và đổi mới 

Năng lực cạnh tranh  
doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Năng lực tài chính 

Nguồn nhân lực 

H2

H3

H4

H5

H6
Năng lực liên kết và tạo lập 

các mối quan hệ H7

Trách nhiệm xã hội H8

H9Thể chế, chính sách 

H10Năng lực thâm nhập thị trường 

H1
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tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Giả thuyết H2: Năng lực công nghệ và đổi mới 

có ảnh hưởng cùng chiều đến năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giả thuyết H3: Năng lực marketing có ảnh 
hưởng cùng chiều đến năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giả thuyết H4: Năng lực sản xuất có ảnh hưởng 
cùng chiều đến năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa

Giả thuyết H5: Năng lực tài chính có ảnh hưởng 
cùng chiều đến năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.

Giả thuyết H6: NNL có ảnh hưởng cùng chiều 
đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và 
vừa. 

Giả thuyết H7: Năng lực liên kết và tạo lập các 
mối quan hệ có ảnh hưởng cùng chiều đến năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giả thuyết H8: Trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng 
cùng chiều đến năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa..

Giả thuyết H9: Thể chế, chính sách có tác động 
cùng chiều đến năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.

Giả thuyết H10: Năng lực thâm nhập thị trường 
có ảnh hưởng cùng chiều đến năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Thiết kế thang đo
Năng lực cạnh tranh và việc nghiên cứu năng lực 

cạnh tranh được bắt đầu khá muộn và chỉ mới từ 
những năm 1980 đến nay. Theo kết quả tổng hợp 
các công trình nghiên cứu về năng lực cạnh tranh 
của Buckley & cộng sự (1988) có rất ít định nghĩa 
về năng lực cạnh tranh được chấp nhận. Còn Porter 
(1990) – một chuyên gia hàng đầu thế giới về năng 
lực cạnh tranh lại chỉ ra rằng năng lực cạnh tranh 
vẫn chưa được hiểu một cách đầy đủ và chưa có 
một định nghĩa nào được chấp nhận một cách thống 
nhất. Henricsson & cộng sự (2004) chỉ rõ rằng khái 
niệm năng lực cạnh tranh còn nhiều tranh cãi giữa 
các nhà hoạch định chính sách, các nhà kinh tế, các 
nhà báo, các học giả. Chính vì vậy, trong nghiên cứu 
này tác giả tiếp cận các nghiên cứu trước về năng lực 
cạnh tranh, kết quả nghiên cứu định tính và kết quả 
nghiên cứu định lượng sơ bộ để đưa ra các thang đo 
chính thức của từng nhân tố trong mô hình nghiên 

cứu phù hợp với điều kiện tỉnh Kiên Giang là:
1)	  Nhân tố Năng lực tổ chức, quản lý doanh 

nghiệp (QT) gồm 4 chỉ báo; 
2)	  Nhân tố Năng lực công nghệ và đổi mới (CN) 

gồm 4 chỉ báo; 
3)	  Nhân tố Năng lực marketing (M) gồm 6 chỉ 

báo;
4)	  Nhân tố Năng lực sản xuất (SX) gồm 6 chỉ 

báo; 
5)	  Nhân tố Năng lực tài chính (TC) gồm: 5 chỉ 

báo; 
6)	  Nhân tố Nguồn nhân lực (NL) gồm 5 chỉ báo;
7)	  Nhân tố Năng lực liên kết và tạo lập các mối 

quan hệ (QH) gồm 6 chỉ báo;
8)	  Nhân tố Trách nhiệm xã hội (TN) gồm 7 chỉ 

báo;
9)	  Nhân tố Thể chế, chính sách (CS) gồm 5 chỉ 

báo; 
10)	Nhân tố Năng lực thâm nhập thị trường (TT) 

gồm 7 chỉ báo;
11)	Nhân tố Năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp (CT) 9 chỉ báo. 
Các khái niệm trong mô hình được đo theo thang 

Likert 5 mức độ với quy ước: 1 - Hoàn toàn không 
đồng ý; 2 - Không đồng ý; 3 - Trung  dung; 4 - Đồng 
ý; 5 - Hoàn toàn đồng ý.

3.2. Phương pháp chọn mẫu và thu thập dữ liệu
Dựa trên yêu cầu về cỡ mẫu của phân tích nhân 

tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định 
(CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 
(SEM), cỡ mẫu cho nghiên cứu này xác định theo 
công thức 5 mẫu/1 biến quan sát (Hair & cộng 
sự, 2010). Theo Tabachnick & Fidell (1989) kinh 
nghiệm cho thấy kích thước mẫu 300 là tốt, 500 là 
rất tốt và 1.000 là tuyệt vời. Mô hình nghiên cứu có 
tổng cộng 64 biến quan sát, cỡ mẫu tối thiểu phải là 
64 x 5 = 320. Nghiên cứu này dự kiến lấy 500 mẫu 
để gia tăng tính đại diện. 

Phương pháp chọn mẫu thực hiện theo kỹ thuật 
ngẫu nhiên phân tầng. Sau khi xác định được danh 
sách các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần thu thập dữ 
liệu, tác giả gửi Phiếu khảo sát cho doanh nghiệp 
vừa qua Email vừa gửi thư trực tiếp qua đường bưu 
điện và trực tiếp đến doanh nghiệp khảo sát. 

3.3. Kỹ thuật phân tích dữ liệu
Dữ liệu thu thập sẽ được kiểm tra cẩn trọng trước 

khi nhập vào phần mềm, sau đó làm sạch và hiệu 
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chỉnh. Phân tích dữ liệu thực hiện theo trình tự: 
Thống kê mô tả để khái quát dữ liệu; Phân tích hệ số 
Cronbach’s alpha để kiểm định độ tin cậy thang đo; 
Phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm định độ 
giá trị thang đo; Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 
để kiểm định sự phù hợp thang đo theo các phương 
diện độ tin cậy tổng hợp, phương sai trích, tính đơn 
hướng, tính hội tụ và tính phân biệt; Phân tích mô 
hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả 
thuyết nghiên cứu; Kiểm định Boostrap để kiểm tra 
lại mô hình nghiên cứu; Phân tích cấu trúc đa nhóm 
để kiểm định sự khác biệt của biến số phân loại theo 
mức độ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Các kỹ thuật phân tích dữ liệu 
được thực hiện bằng phần mềm SPSS 22, Amos 20 
và MS Excel 2010.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
4.1. Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu
Số phiếu khảo sát gửi đi là 500, sau khi thu về 

và kiểm tra thì có 457 phiếu đạt yêu cầu. Trong số 
140 doanh nghiệp siêu nhỏ (chiếm 30,6 %), ngành 
Nông – Lâm – Thủy sản có 09 doanh nghiệp, Công 
nghiệp – Xây dựng: 27 doanh nghiệp, Thương mại 
dịch vụ: 104 doanh nghiệp. Trong số   228 doanh 
nghiệp nhỏ (chiếm 49,9 %), ngành   Nông – Lâm 

– Thủy sản: 14 doanh nghiệp, Công nghiệp – Xây 
dựng: 132 doanh nghiệp, Thương mại dịch vụ: 82 
doanh nghiệp. Trong số 89 doanh nghiệp vừa (chiếm 
19,5 %), ngành Nông – Lâm – Thủy sản: 04 doanh 
nghiệp, Công nghiệp – Xây dựng: 21 doanh nghiệp, 
Thương mại dịch vụ: 64 doanh nghiệp (Bảng 1). 

4.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo
Nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn của Nunnally 

& Bernstein (1994) để đánh giá độ tin cậy thang 
đo. Thang đo chấp nhận được về mặt tin cậy khi 
Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 và hệ số tương quan biến 
tổng ≥ 0,3. Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo các 
nhân tố: QT (0,815); CN (0,819); M (0,880); SX 
(0,882); Năng lực tài chính (0,879); Nguồn nhân 
lực (0,876); Năng lực liên kết và tạo lập các mối 
quan hệ (0,894); TNXH (0,878); CS (0,852); TT 
(0,889); CT (0,928). Kết quả các thang đo đều có hệ 
số Cronbach’s Alpha đạt chất lượng tốt và không có 
biến quan sát bị loại. 

4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Mục đích của EFA là đánh giá độ giá trị của thang 

đo. Kết quả EFA cho thấy  giá trị các thang đo đảm 
bảo với kết quả kiểm định: Hệ số KMO = 0,949 ≥  
0,9 là rất tốt; hệ số Sig. Bartlett’s Test = 0,000 (sig. < 
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Bảng 1: Thống kê mô tả mẫu khảo sát 

TT Lĩnh vực hoạt động Doanh nghiệp 
siêu nhỏ

Doanh nghiệp 
nhỏ

Doanh nghiệp  
vừa 

Tỷ lệ (%)

1 Nông – Lâm – Thủy sản  09 14 04 5,9
2 Công nghiệp – Xây dựng 27 132 21 39,4
3 Thương mại – Dịch vụ 104 82 64 54,7

Tổng 140 228 89 100
 
4.2. Kiểm định độ tin cậy thang đo 

Nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn của Nunnally & Bernstein (1994) để đánh giá độ tin cậy thang đo. Thang 
đo chấp nhận được về mặt tin cậy khi Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 và hệ số tương quan biến tổng ≥ 0,3. Hệ số 
Cronbach’s Alpha thang đo các nhân tố: QT (0,815); CN (0,819); M (0,880); SX (0,882); Năng lực tài 
chính (0,879); Nguồn nhân lực (0,876); Năng lực liên kết và tạo lập các mối quan hệ (0,894); TNXH 
(0,878); CS (0,852); TT (0,889); CT (0,928). Kết quả các thang đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha đạt chất 
lượng tốt và không có biến quan sát bị loại.  
4.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Mục đích của EFA là đánh giá độ giá trị của thang đo. Kết quả EFA cho thấy  giá trị các thang đo đảm 
bảo với kết quả kiểm định: Hệ số KMO = 0,949   0,9 là rất tốt; hệ số Sig. Bartlett’s Test = 0,000 (sig. < 
0,01) chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể; các hệ số tải nhân tố đều > 0,5; chỉ 
số Eigenvalues = 1,153 >1 dừng ở nhân tố 11 với tổng phương sai được trích là 56,796%  > 50%. Điều này 
chứng tỏ 56,796% thay đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến quan sát (thành phần) của 11 nhân 
tố.  

Như vậy, bộ thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa bao 
gồm 10 nhân tố độc lập với 55 biến quan sát và 01 nhân tố phụ thuộc với 9 biến quan sát được đưa vào 
phân tích nhân tố khẳng định CFA. 
4.4. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Theo Steenkamp & van Trijp (1991), một mô hình nghiên cứu được xem là phù hợp với dữ liệu thị 
trường nếu kiểm định Chi-quare có giá trị P-value > 5%; CMIN/df ≤ 2, một số trường hợp CMIN/df có thể 
≤ 3; GFI, TLI, CFI ≥ 0,9 (Bentler & Bonett, 1980). Tuy nhiên, theo quan điểm gần đây của các nhà nghiên 
cứu thì GFI vẫn có thể chấp nhận được khi lớn hơn 0,8;  chỉ số RMSEA < 0,05 (Hair & cộng sự, 2010): mô 
hình phù hợp tốt. Kết quả kiểm định nhân tố khẳng định CFA mô hình đo lường tới hạn với đánh giá mức 
độ phù hợp của mô hình như sau: Chi bình phương ( 2  =2119,898); df = 1897; P- value = 0,000; Chi bình 
phương điều chỉnh theo bậc tự do Cmin/df = 1,118; chỉ số GFI = 0,897; chỉ số TLI = 0,984; chỉ số CFI = 
0,985; chỉ số RMSEA = 0,016 cho thấy các chỉ số đạt kết quả tốt, mô hình đo lường phù hợp với dữ liệu 
thực tế.  

Kết quả kiểm định độ tin cậy tổng hợp bằng chỉ số (CR) và tính hội tụ bằng chỉ số phương sai trích 
trung bình (AVE) được thể hiện ở Bảng 2 cho thấy các giá trị của độ tin cậy tổng hợp (CR) đều lớn hơn 0,7 
và phương sai trích trung bình đều lớn hơn 0,5 (Hair & cộng sự, 2010). Như vậy, các thang đo đều đảm bảo 
tính hội tụ.  

 
Bảng 2: Kết quả kiểm định độ tin cậy và tính hội tụ 

Biến  Độ tin cậy tổng hợp (CR) Phương sai trích trung bình (AVE) 
CT 0,928 0,589
TN 0,878 0,508
SX 0,882 0,555

 

7 
 

Bảng 2: Kết quả kiểm định độ tin cậy và tính hội tụ 
Biến  Độ tin cậy tổng hợp (CR) Phương sai trích trung bình (AVE) 
CT 0,928 0,589
TN 0,878 0,508
SX 0,882 0,555
M 0,880 0,550
TT 0,889 0,534
QH 0,895 0,586
NL 0,876 0,586
CS 0,853 0,538
TC 0,879 0,593
CN 0,820 0,532
QT 0,815 0,525

    Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát 2019 bằng phần mềm Amos 20. 
 
Kết quả kiểm định tính phân biệt ở Bảng 3 cho thấy giá trị MSV < AVE và SQRT AVE, do vậy tính 

phân biệt được đảm bảo (Hair & cộng sự, 2010). 
 

Bảng 3: Kết quả kiểm định tính phân biệt 

  AVE MSV CT TN SX M TT QH NL CS TC CN QT 

CT 0,589 0,397 0,767                     
TN 0,508 0,392 0,626 0,713                   
SX 0,555 0,328 0,573 0,354 0,745                 
M 0,550 0,375 0,612 0,452 0,280 0,741               
TT 0,534 0,394 0,628 0,439 0,343 0,508 0,731             
QH 0,586 0,384 0,620 0,439 0,317 0,382 0,352 0,765           
NL 0,586 0,397 0,630 0,402 0,350 0,394 0,443 0,455 0,766         
CS 0,538 0,362 0,602 0,430 0,384 0,307 0,393 0,388 0,359 0,733       
TC 0,593 0,384 0,620 0,483 0,288 0,358 0,358 0,479 0,385 0,419 0,770     
CN 0,532 0,363 0,603 0,404 0,349 0,388 0,375 0,374 0,477 0,405 0,412 0,730   
QT 0,525 0,320 0,566 0,405 0,339 0,331 0,330 0,318 0,360 0,344 0,401 0,272 0,724 

Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát 2019 bằng phần mềm Amos 20, Excel 2010. 
 

4.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 
Để kiểm định mô hình nghiên cứu lý thuyết chính thức, tác giả tiến hành phân tích SEM, kiểm định 

Boostrap bằng phương pháp ML (maximum likelihood). Kết quả kiểm định SEM cho thấy các chỉ số phù 
hợp của mô hình giống các chỉ số phù hợp của mô hình khi phân tích CFA. Điều này cho thấy tính chất cấu 
trúc biến trong phân tích CFA và phân tích SEM là như nhau và đều đảm bảo mô hình đo lường phù hợp 
với dữ liệu thực tế. Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của mô hình được thể hiện ở Bảng 4. 

 
Bảng 4: Kết quả hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của mô hình SEM 

Quan hệ Estimate S.E. C.R. P Label 
CT <--- TN ,056 ,026 2,156 ,031  

CT <--- SX ,130 ,024 5,358 ***  

CT <--- TT ,118 ,029 4,127 ***  

CT <--- QH ,108 ,025 4,290 ***  
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0,01) chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với 
nhau trong tổng thể; các hệ số tải nhân tố đều > 0,5; 
chỉ số Eigenvalues = 1,153 >1 dừng ở nhân tố 11 
với tổng phương sai được trích là 56,796%  > 50%. 
Điều này chứng tỏ 56,796% thay đổi của các nhân 
tố được giải thích bởi các biến quan sát (thành phần) 
của 11 nhân tố. 

Như vậy, bộ thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến 
năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa bao 
gồm 10 nhân tố độc lập với 55 biến quan sát và 01 
nhân tố phụ thuộc với 9 biến quan sát được đưa vào 
phân tích nhân tố khẳng định CFA.

4.4. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
Theo Steenkamp & van Trijp (1991), một mô 

hình nghiên cứu được xem là phù hợp với dữ liệu thị 
trường nếu kiểm định Chi-quare có giá trị P-value 
> 5%; CMIN/df ≤ 2, một số trường hợp CMIN/df 

có thể ≤ 3; GFI, TLI, CFI ≥ 0,9 (Bentler & Bonett, 
1980). Tuy nhiên, theo quan điểm gần đây của các 
nhà nghiên cứu thì GFI vẫn có thể chấp nhận được 
khi lớn hơn 0,8;  chỉ số RMSEA < 0,05 (Hair & cộng 
sự, 2010): mô hình phù hợp tốt. Kết quả kiểm định 
nhân tố khẳng định CFA mô hình đo lường tới hạn 
với đánh giá mức độ phù hợp của mô hình như sau: 
Chi bình phương ( 2χ  =2119,898); df = 1897; P- 
value = 0,000; Chi bình phương điều chỉnh theo bậc 
tự do Cmin/df = 1,118; chỉ số GFI = 0,897; chỉ số 
TLI = 0,984; chỉ số CFI = 0,985; chỉ số RMSEA = 
0,016 cho thấy các chỉ số đạt kết quả tốt, mô hình đo 
lường phù hợp với dữ liệu thực tế. 

Kết quả kiểm định độ tin cậy tổng hợp bằng chỉ 
số (CR) và tính hội tụ bằng chỉ số phương sai trích 
trung bình (AVE) được thể hiện ở Bảng 2 cho thấy 
các giá trị của độ tin cậy tổng hợp (CR) đều lớn hơn 
0,7 và phương sai trích trung bình đều lớn hơn 0,5 
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Bảng 2: Kết quả kiểm định độ tin cậy và tính hội tụ 
Biến  Độ tin cậy tổng hợp (CR) Phương sai trích trung bình (AVE) 
CT 0,928 0,589
TN 0,878 0,508
SX 0,882 0,555
M 0,880 0,550
TT 0,889 0,534
QH 0,895 0,586
NL 0,876 0,586
CS 0,853 0,538
TC 0,879 0,593
CN 0,820 0,532
QT 0,815 0,525

    Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát 2019 bằng phần mềm Amos 20. 
 
Kết quả kiểm định tính phân biệt ở Bảng 3 cho thấy giá trị MSV < AVE và SQRT AVE, do vậy tính 

phân biệt được đảm bảo (Hair & cộng sự, 2010). 
 

Bảng 3: Kết quả kiểm định tính phân biệt 

  AVE MSV CT TN SX M TT QH NL CS TC CN QT 

CT 0,589 0,397 0,767                     
TN 0,508 0,392 0,626 0,713                   
SX 0,555 0,328 0,573 0,354 0,745                 
M 0,550 0,375 0,612 0,452 0,280 0,741               
TT 0,534 0,394 0,628 0,439 0,343 0,508 0,731             
QH 0,586 0,384 0,620 0,439 0,317 0,382 0,352 0,765           
NL 0,586 0,397 0,630 0,402 0,350 0,394 0,443 0,455 0,766         
CS 0,538 0,362 0,602 0,430 0,384 0,307 0,393 0,388 0,359 0,733       
TC 0,593 0,384 0,620 0,483 0,288 0,358 0,358 0,479 0,385 0,419 0,770     
CN 0,532 0,363 0,603 0,404 0,349 0,388 0,375 0,374 0,477 0,405 0,412 0,730   
QT 0,525 0,320 0,566 0,405 0,339 0,331 0,330 0,318 0,360 0,344 0,401 0,272 0,724 

Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát 2019 bằng phần mềm Amos 20, Excel 2010. 
 

4.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 
Để kiểm định mô hình nghiên cứu lý thuyết chính thức, tác giả tiến hành phân tích SEM, kiểm định 

Boostrap bằng phương pháp ML (maximum likelihood). Kết quả kiểm định SEM cho thấy các chỉ số phù 
hợp của mô hình giống các chỉ số phù hợp của mô hình khi phân tích CFA. Điều này cho thấy tính chất cấu 
trúc biến trong phân tích CFA và phân tích SEM là như nhau và đều đảm bảo mô hình đo lường phù hợp 
với dữ liệu thực tế. Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của mô hình được thể hiện ở Bảng 4. 

 
Bảng 4: Kết quả hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của mô hình SEM 

Quan hệ Estimate S.E. C.R. P Label 
CT <--- TN ,056 ,026 2,156 ,031  

CT <--- SX ,130 ,024 5,358 ***  

CT <--- TT ,118 ,029 4,127 ***  

CT <--- QH ,108 ,025 4,290 ***  
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Bảng 4: Kết quả hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của mô hình SEM 
Quan hệ Estimate S.E. C.R. P Label 

CT <--- TN ,056 ,026 2,156 ,031  

CT <--- SX ,130 ,024 5,358 ***  

CT <--- TT ,118 ,029 4,127 ***  

CT <--- QH ,108 ,025 4,290 ***  

CT <--- NL ,101 ,028 3,598 ***  

CT <--- CS ,101 ,027 3,785 ***  

CT <--- TC ,100 ,026 3,763 ***  

CT <--- CN ,103 ,029 3,499 ***  

CT <--- QT ,124 ,029 4,241 ***  

CT <--- M ,135 ,030 4,480 ***  

            Trong đó:  Estimate: giá trị ước lượng trung bình; SE: sai lệch chuẩn; C.R: giá trị tới hạn;  
            P:mức ý nghĩa; ***: p < 0,001. 
          Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát 2019 bằng phần mềm Amos 20. 
 
Từ kết quả hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của Bảng 4 cho thấy tất cả các biến đều có ý nghĩa trong mô hình, 
mức ý nghĩa của các hệ số ước lượng (CR) đều lớn hơn 1,96; không loại biến nào do sig đều nhỏ hơn 0,05, 
các mối quan hệ được giả thuyết trong  mô hình nghiên cứu chính thức đều có ý nghĩa thống kê với giá trị 
p-value < 0,05, đạt mức ý nghĩa cần thiết (ở độ tin cậy 95%). Dựa trên kết quả trên, có thể kết luận các khái 
niệm trong mô hình nghiên cứu đạt giá trị liên hệ lý thuyết. Kết quả SEM thể hiện trên Hình 2. 
 

Hình 2: Kết quả kiểm định mô hình SEM chuẩn hóa 
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(Hair & cộng sự, 2010). Như vậy, các thang đo đều 
đảm bảo tính hội tụ. 

Kết quả kiểm định tính phân biệt ở Bảng 3 cho 
thấy giá trị MSV < AVE và SQRT AVE, do vậy tính 
phân biệt được đảm bảo (Hair & cộng sự, 2010).

4.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu và giả 
thuyết nghiên cứu

Để kiểm định mô hình nghiên cứu lý thuyết 
chính thức, tác giả tiến hành phân tích SEM, kiểm 
định Boostrap bằng phương pháp ML (maximum 
likelihood). Kết quả kiểm định SEM cho thấy các 
chỉ số phù hợp của mô hình giống các chỉ số phù 
hợp của mô hình khi phân tích CFA. Điều này cho 
thấy tính chất cấu trúc biến trong phân tích CFA và 
phân tích SEM là như nhau và đều đảm bảo mô hình 
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Hình 2: Kết quả kiểm định mô hình SEM chuẩn hóa 

  
 
Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm trong mô hình lý thuyết SEM cho thấy 

các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu đều được chấp nhận. Kiểm định Boostrap được tiến hành để kiểm 
tra lại mô hình. Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lại có thay thế trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò đám 
đông. Tác giả tiến hành kiểm định Boostrap với cỡ mẫu là N = 1.000 và cho kết quả thể hiện ở Bảng 5. 
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Bảng 5: Kết quả kiểm định Boostrap của mô hình 
Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias CR

CT <--- TN 0,034 0,001 0,078 0 0,001 0,000
CT <--- SX 0,032 0,001 0,175 0,001 0,001 1,000
CT <--- TT 0,038 0,001 0,147 0 0,001 0,000
CT <--- QH 0,031 0,001 0,148 -0,001 0,001 -1,000
CT <--- NL 0,037 0,001 0,130 0 0,001 0,000
CT <--- CS 0,034 0,001 0,132 0 0,001 0,000
CT <--- TC 0,035 0,001 0,134 -0,001 0,001 -1,000
CT <--- CN 0,038 0,001 0,128 0 0,001 0,000
CT <--- QT 0,034 0,001 0,146 0 0,001 0,000
CT <--- M 0,034 0,001 0,160 0,001 0,001 1,000

             Trong đó: Parameter: tham số; SE: sai số chuẩn; SE-SE: Sai số chuẩn của sai số chuẩn;  
             Mean: trung bình; Bias: độ chệch; SE-Bias: Sai số chuẩn của độchệch;  
             CR: hệ số ước lượng (Bias/SE(Bias)) 

  Nguồn: Xử lý dữ liệu khảo sát 2019 bằng phần mềm Amos 20 và tính toán bằng Excel 2010. 
 

Kết quả cho thấy giá trị tuyệt đối CR ở tất cả các mối liên hệ nhỏ hơn 1,96. Kết quả độ chệch và sai 
số chuẩn của độ chệch có giá trị nhỏ và ổn định, không có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Như vậy 
có thể kết luận các ước lượng trong mô hình SEM sau khi hiệu chỉnh có thể tin cậy được. 

Kết quả phân tích SEM cho thấy các giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận. Giả thuyết của mô 
hình nghiên cứuchính thức từ giả thuyết H1 đến giả thuyết H10. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chịu tác động bởi 10 nhân tố theo thứ tự ảnh hưởng từ 1 đến 10 với hệ 
số hồi quy chuẩn hóa của mô hình SEM như sau: SX (0,174); M (0,159); QH (0,149); TT (0,147); QT 
(0,146); TC (0,135); CS (0,132); NNL (0,130); CN (0,127); TN (0,078). Trong 10 nhân tố ảnh hưởng thì 
nhân tố Năng lực thâm nhập thị trường (TT) là biến mới tác giả đề xuất đưa vào kiểm định và là biến có 
ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng ở vị trí thứ 4. Giá trị R2 với hồi quy của 
biến phụ thuộc năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (CT) với hệ số estimate (chuẩn hóa) là 0,834. Như 
vậy, các biến độc lập có ý nghĩa thống kê giải thích được 83,4% sự biến thiên của biến phụ thuộc CT. 
4.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

 Tổng quan các lý thuyết về năng lực cạnh tranh, các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 
kết hợp với kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn tỉnh Kiên Giang, tác giả chọn hướng tiếp cận nghiên cứu từ lý thuyết chuỗi giá trị, lý thuyết nguồn 
lực, lý thuyết năng lực để đề xuất mô hình nghiên cứu và kiểm định mô hình cùng với các giả thuyết nghiên 
cứu. 

Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha đạt chất lượng tốt, hệ số 
Cronbach’s alpha nằm trong khoảng từ 0,815 – 0,928. Phân tích EFA với phép xoay không vuông góc 
promax với kết quả kiểm định KMO = 0,949   0,9 là rất tốt nên phân tích EFA là phù hợp. Hệ số Sig. 
Bartlett’s Test = 0,000 (sig. < 0,05) chứng tỏ các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể. Kết 
quả phân tích CFA khẳng định mô hình các thang đo đều phù hợp với dữ liệu thực tế. Kết quả kiểm định 
mô hình lý thuyết bằng mô hình SEM và Boostrap với 10 giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận. Theo 
kết quả của nghiên cứu này, có mười nhân tố chính ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.  

Như vậy, so với các nghiên cứu trước đây về năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa  thì 
nghiên cứu này đã thành công khi kết hợp các lý thuyết chuỗi giá trị, lý thuyết nguồn lực và lý thuyết năng 
lực để nghiên cứu năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, một tỉnh với 
tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng gồm rừng, núi, sông, suối, biển, đảo và đồng bằng được ví như 
nước Việt Nam thu nhỏ. Giá trị R2 với hồi quy của biến phụ thuộc năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
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đo lường phù hợp với dữ liệu thực tế. Hệ số hồi quy 
chưa chuẩn hóa của mô hình được thể hiện ở Bảng 4.

Từ kết quả hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa của 
Bảng 4 cho thấy tất cả các biến đều có ý nghĩa trong 
mô hình, mức ý nghĩa của các hệ số ước lượng (CR) 
đều lớn hơn 1,96; không loại biến nào do sig đều 
nhỏ hơn 0,05, các mối quan hệ được giả thuyết trong  
mô hình nghiên cứu chính thức đều có ý nghĩa thống 
kê với giá trị p-value < 0,05, đạt mức ý nghĩa cần 
thiết (ở độ tin cậy 95%). Dựa trên kết quả trên, có 
thể kết luận các khái niệm trong mô hình nghiên cứu 
đạt giá trị liên hệ lý thuyết. Kết quả SEM thể hiện 
trên Hình 2.

Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các 
khái niệm trong mô hình lý thuyết SEM cho thấy 
các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu đều được 
chấp nhận. Kiểm định Boostrap được tiến hành để 
kiểm tra lại mô hình. Bootstrap là phương pháp lấy 
mẫu lại có thay thế trong đó mẫu ban đầu đóng vai 
trò đám đông. Tác giả tiến hành kiểm định Boostrap 
với cỡ mẫu là N = 1.000 và cho kết quả thể hiện ở 
Bảng 5.

Kết quả cho thấy giá trị tuyệt đối CR ở tất cả các 
mối liên hệ nhỏ hơn 1,96. Kết quả độ chệch và sai số 
chuẩn của độ chệch có giá trị nhỏ và ổn định, không 
có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Như vậy có 
thể kết luận các ước lượng trong mô hình SEM sau 
khi hiệu chỉnh có thể tin cậy được.

Kết quả phân tích SEM cho thấy các giả thuyết 
nghiên cứu đều được chấp nhận. Giả thuyết của mô 
hình nghiên cứuchính thức từ giả thuyết H1 đến giả 
thuyết H10. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang chịu tác 
động bởi 10 nhân tố theo thứ tự ảnh hưởng từ 1 
đến 10 với hệ số hồi quy chuẩn hóa của mô hình 
SEM như sau: SX (0,174); M (0,159); QH (0,149); 
TT (0,147); QT (0,146); TC (0,135); CS (0,132); 
NNL (0,130); CN (0,127); TN (0,078). Trong 10 
nhân tố ảnh hưởng thì nhân tố Năng lực thâm nhập 
thị trường (TT) là biến mới tác giả đề xuất đưa vào 
kiểm định và là biến có ảnh hưởng đến năng lực 
cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng ở vị trí 
thứ 4. Giá trị R2 với hồi quy của biến phụ thuộc 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (CT) với hệ 
số estimate (chuẩn hóa) là 0,834. Như vậy, các biến 
độc lập có ý nghĩa thống kê giải thích được 83,4% 
sự biến thiên của biến phụ thuộc CT.

4.6. Thảo luận kết quả nghiên cứu
Tổng quan các lý thuyết về năng lực cạnh tranh, 

các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh kết 
hợp với kết quả phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 
năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn tỉnh Kiên Giang, tác giả chọn hướng tiếp cận 
nghiên cứu từ lý thuyết chuỗi giá trị, lý thuyết nguồn 
lực, lý thuyết năng lực để đề xuất mô hình nghiên 
cứu và kiểm định mô hình cùng với các giả thuyết 
nghiên cứu.

Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số 
Cronbach’s alpha đạt chất lượng tốt, hệ số Cronbach’s 
alpha nằm trong khoảng từ 0,815 – 0,928. Phân tích 
EFA với phép xoay không vuông góc promax với 
kết quả kiểm định KMO = 0,949 ≥  0,9 là rất tốt nên 
phân tích EFA là phù hợp. Hệ số Sig. Bartlett’s Test 
= 0,000 (sig. < 0,05) chứng tỏ các biến quan sát có 
tương quan với nhau trong tổng thể. Kết quả phân 
tích CFA khẳng định mô hình các thang đo đều phù 
hợp với dữ liệu thực tế. Kết quả kiểm định mô hình 
lý thuyết bằng mô hình SEM và Boostrap với 10 
giả thuyết nghiên cứu đều được chấp nhận. Theo kết 
quả của nghiên cứu này, có mười nhân tố chính ảnh 
hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Như vậy, so với các nghiên cứu trước đây về 
năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa  thì 
nghiên cứu này đã thành công khi kết hợp các lý 
thuyết chuỗi giá trị, lý thuyết nguồn lực và lý thuyết 
năng lực để nghiên cứu năng lực cạnh tranh doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, một 
tỉnh với tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng 
gồm rừng, núi, sông, suối, biển, đảo và đồng bằng 
được ví như nước Việt Nam thu nhỏ. Giá trị R2 với 
hồi quy của biến phụ thuộc năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp (CT) là 0,834, có nghĩa là các biến 
độc lập có ý nghĩa thống kê giải thích được 83,4% 
sự biến thiên của biến phụ thuộc năng lực cạnh tranh 
của doanh nghiệp (CT). Vì vậy, tác giả cho rằng, sẽ 
còn những nhân tố khác, những biến quan sát khác 
về mặt lý thuyết cũng như trên thực tế có thể ảnh 
hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, nhưng chưa được thể hiện trong mô hình 
nghiên cứu. 

5. Kết luận và hàm ý nghiên cứu  
5.1. Kết luận
Trong nền kinh tế hội nhập, các doanh nghiệp 

ngày càng phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt 
với nhau trên thị trường. Để có thể cạnh tranh, tồn 
tại và phát triển bền vững thì các doanh nghiệp phải 
có năng lực cạnh tranh. Nghiên cứu đã đề xuất và 
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đi kiểm định các giả thuyết của mô hình nghiên 
cứu các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Khám phá quan trọng của 
nghiên cứu là xác định được 10 nhân tố ảnh hưởng 
và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến năng lực 
cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừatrên địa bàn tỉnh 
Kiên Giang, trong đó nhân tố năng lực thâm nhập thị 
trường là nhân tố mới và có ảnh hưởng ở vị trí thứ 
4 trong 10 nhân tố. Nghiên cứu đã bổ sung thang đo 
năng lực thâm nhập thị trường vào lý thuyết năng 
lực của doanh nghiệp. Đồng thời, kết quả của nghiên 
cứu đã củng cố thêm lý thuyết nguồn lực và lý thuyết 
chuỗi giá trị. Điều này cho thấy, kết quả nghiên cứu 
góp phần làm phong phú thêm thang đo về các nhân 
tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh doanh nghiệp 
nhỏ và vừa . 

5.2. Hàm ý nghiên cứu
Kết quả của nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng 

của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kiên 
Giang. Với  kết quả 10 nhân tố ảnh hưởng đến năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp thì các nhà quản trị 
cần quan tâm, chú ý, tận dụng các chính sách về đầu 
tư, tài chính, tiền tệ, đất đai, công nghệ, thị trường...

thuộc nhân tố thể chế, chính sách (nhân tố bên ngoài 
doanh nghiệp) có tác động, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa và điều chỉnh các nhân tố bên trong thuộc 
về doanh nghiệp (Năng lực tổ chức, quản lý doanh 
nghiệp; Năng lực marketing; Năng lực công nghệ 
và đổi mới; Năng lực sản xuất; Năng lực tài chính; 
Nguồn nhân lực; Năng lực liên kết và tạo lập các 
mối quan hệ; Trách nhiệm xã hội; Năng lực thâm 
nhập thị trường) cho phù hợp với điều kiện thực tế 
của doanh nghiệp, có như vậy doanh nghiệp mới có 
thể tồn tại, cạnh tranh và phát triển bền vững trong 
môi trường kinh doanh hội nhập hiện nay. Bên cạnh 
đó, dựa trên kết quả nghiên cứu tìm ra nhân tố mới là 
Năng lực thâm nhập thị trường thì các doanh nghiệp 
có thể xem xét mở rộng thị trường nhất là việc mở 
rộng thị trường quốc tế tạo ra nhiều cơ hội cho sự 
phát triển của công ty và tạo ra giá trị (Hsu & cộng 
sự, 2013). 

Kết quả nghiên cứu còn là cơ sở để các Sở ban 
ngành tỉnh Kiên Giang đưa ra các định hướng phát 
triển kinh tế và chính sách hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với điều kiện hiện tại 
của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh nhà.
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